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Quảng Nam, ngày  29  tháng 6  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, 

Phường Cẩm An, thành phố Hội An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 12/4/2005 và Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết và ban hành Điều lệ quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An;

Theo Công văn số 819/SNN&PTNT-QLĐTXD ngày 26/6/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam về việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An;
Xét hồ sơ dự án kèm Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 13/6/2012 của UBND thành phố Hội An về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  312/TTr-SKHĐT ngày      27/6/2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Kè sông Đế Võng thuộc phạm vi dự án khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An;
2. Chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An.

3. Đơn vị lập dự án: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Tôn Thất Tính.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chống sạt lở bờ sông Đé Võng, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu tái định cư Làng Chài và cải thiện cảnh quan môi trường.

6. Nội dung và qui mô dự án:

6.1 Qui mô xây dựng: Xây dựng mới tuyến kè chống sạt lở bờ sông, hình thức kè tường đứng dài 1.460m được chia thành 3 đọan.

6.2 Giải pháp kết cấu như sau:


a) Đọan 1 : L1 = 392,50 m 

 - Hình thức kè : Tường đứng có sườn bản chống  

- Từ K0 đến K0+392,50; dài 392,50m gồm 26 phân đoạn, trong đó có 25 phân đọan với mỗi đoạn dài 15m và 01 phân đoạn khoá đầu kè dài 17,50m.

- Đỉnh kè : Có cao trình từ +2,20m đến +2,40m. 

- Thân kè và chân kè : Có cao trình từ (+2,20m ( +2,40m) đến cao trình -2,00m. Kết cấu tường BTCT M.250, dày từ 20cm - 30cm, phía dưới có lỗ thoát nước d = 5cm, đặt khoảng cách 50cm/lổ, phía bên trong giáp đất là tầng lọc bằng cát thô, vải lọc địa kỹ thuật, hỗn hợp đá dăm để thoát nước giảm áp lực nước cho tường kè .

- Phía ngoài từ cao trình 0,00 đến cao trình -0,50m xếp đá hộc chống xói do lưu tốc của dòng chảy dày 0,50m, rộng trung bình 2,00m, phía dưới lớp đá hộc là lớp vải lọc địa kỹ thuật. 


- Cầu thang lên xuống kè: Bố trí tại 2 vị trí K0+25,00 và K0+280,00. Kết cấu là hệ khung, dầm, sàn bằng BTCT M.250. Chiều rộng cầu thang 2,00m, chiều dày sàn 12cm. Bậc cấp bằng BT M.200 có chiều cao 15cm,  rộng 30cm. Chân cầu thang liên kết với hệ đài cọc bằng BTCT M.250, bệ đài kích thước B x L x h = 0,5 x 2,5 x 0,35m ngàm vào cọc BTCT M.300 dài 6,00m, tiết diện cọc 30x30cm, mỗi bậc thang có 8 cọc. Lan can cầu thang bảo vệ an toàn làm bằng sắt hộp có sơn chống gỉ, cao 0,90m.

 
b) Đọan 2 : L2 = 630,00 m

- Hình thức : Kè bản tường đứng và móng cọc BTCT.

- Từ K0+392,50m đến K1+022,50; dài 630m gồm 42 phân đọan, mỗi phân đọan dài 15m.

- Đỉnh kè :  Có cao trình từ +2,40m đến +3,20m. 

- Thân kè và chân kè : Có cao trình từ (+2,40m ( +3,20m) đến cao trình -0.50m. Kết cấu tường BTCT M.250 dày 20cm - 30cm liên kết với bệ đài cọc. Tại chân tường kè có lỗ thoát nước d = 5cm, đặt khoảng cách 50cm/lỗ, phía bên trong giáp đất là tầng lọc bằng cát thô, vải lọc địa kỹ thuật, hỗn hợp đá dăm để thoát nước giảm áp lực nước cho tường kè . Bệ đài cọc bằng BTCT M.250 dày 35cm ngàm vào hệ móng cọc với 2 hàng song song nhau với khoảng cách 1,35m. Theo hàng ngoài, bố trí khoảng cách giữa các cọc là 1,50m với số lượng là 10 cọc trên một phân đoạn. Theo hàng trong, bố trí khoảng cách giữa các cọc là 3,00m với số lượng là 5 cọc trên một phân đoạn. Từ K0+392,5 đến K0+557,5 và từ K0+632,5 đến K1+022,5 sử dụng cọc BTCT M.300 dài 6,00m. Từ K0+557,5 đến K0+632,5 sử dụng cọc BTCT M.300 dài 7,50m.  Từ cao trình -0,50m đến cao trình -2,00m lắp đặt bản chắn đất bằng BTCT M250, kích thước 1,50 x 1,50m, dày 12cm.

- Phía ngoài từ cao trình 0,00 đến cao trình -0,50m xếp đá hộc chống xói do lưu tốc của dòng chảy dày 0,50m, rộng trung bình 2,00m, phía dưới lớp đá hộc là lớp vải lọc địa kỹ thuật. 


- Cửa xả : Tại K0+833, chiều dài 1,8m, bxh = 1,40 x 1,60m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép M.200 dày 30cm. Cao trình đáy cửa xả ở +0,80m.


- Cầu thang : Bố trí tại 2 vị trí K0+520m và K0+850m. Kết cấu là hệ khung, dầm, sàn bằng BTCT M.250. Chiều rộng cầu thang 2,00m, chiều dày sàn 12cm. Bậc cấp bằng BT M.200 có chiều cao 15cm,  rộng 30cm. Chân cầu thang liên kết với hệ đài cọc bằng BTCT M.250, bệ đài kích thước B x L x h = 0,5 x 2,5 x 0,35m ngàm vào cọc BTCT M.300 dài 6,00m, tiết diện cọc 30x30cm, mỗi bậc thang có 8 cọc. Lan can cầu thang bảo vệ an toàn làm bằng sắt hộp có sơn chống gỉ, cao 0,90m.

c) Đọan 3 : L3 = 437,50 m 

- Hình thức : Kè bản tường đứng và móng cọc BTCT.


-  Từ K1+022,5m đến K1+460; dài 437,50m gồm 29 phân đoạn, trong đó có 28 phân đọan dài 15m và 01 phân đoạn khóa cuối kè dài 17,50m.


- Đỉnh kè : Có cao trình +2,40m đến +2,90m. 


- Thân kè và chân kè : Có cao trình từ (+2,40m ( +2,90m) đến cao trình -0,50m. Kết cấu tường BTCT M.250 dày 20cm - 30cm liên kết với bệ đài cọc. Tại chân tường kè có lỗ thoát nước d = 5cm, đặt khoảng cách 50cm/lỗ, phía bên trong giáp đất là tầng lọc bằng cát thô, vải lọc địa kỹ thuật, hỗn hợp đá dăm để thoát nước giảm áp lực nước cho tường kè . Bệ đài cọc bằng BTCT M.250 dày 35cm ngàm vào hệ móng cọc với 2 hàng song song nhau với khoảng cách 1,35m. Theo hàng ngoài, bố trí khoảng cách giữa các cọc là 1,50m với số lượng là 10 cọc trên một phân đoạn. Theo hàng trong, bố trí khoảng cách giữa các cọc là 3,00m với số lượng là 5 cọc  trên một phân đoạn. Hệ móng cọc sử dụng cọc BTCT M.300 dài 6,00m. Từ cao trình -0,50m đến cao trình -2,00m lắp đặt bản chắn đất bằng BTCT M250, kích thước 1,50 x 1,50m, dày 12cm.

- Phía ngoài từ cao trình 0,00 đến cao trình -0,50m xếp đá hộc chống xói do lưu tốc của dòng chảy dày 0,50m, rộng trung bình 2,00m, phía dưới lớp đá hộc là lớp vải lọc địa kỹ thuật. 


- Cửa xả : Tại K1+372 dài 1,8m, bxh = 1,40 x 1,60m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 dày 30cm. Cao trình đáy cửa xả ở +0,90m.


- Cầu thang : Bố trí tại 3 vị trí K1+045m;  K1+225m và K1+420m. Kết cấu là hệ khung, dầm, sàn bằng BTCT M.250. Chiều rộng cầu thang 2,00m, chiều dày sàn 12cm. Bậc cấp bằng BT M.200 có chiều cao 15cm,  rộng 30cm. Chân cầu thang liên kết với hệ đài cọc bằng BTCT M.250, bệ đài kích thước B x L x h = 0,5 x 2,5 x 0,35m ngàm vào cọc BTCT M.300 dài 6,00m, tiết diện cọc 30x30cm, mỗi bậc thang có 8 cọc. Lan can cầu thang bảo vệ an toàn làm bằng sắt hộp có sơn chống gỉ, cao 0,90m.

    (Chi tiết cụ thể các hạng mục theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công)

7. Địa điểm xây dựng: Phường Cẩm An, thành phố Hội An.

8. Loại và cấp công trình: Công trình thuỷ lợi, cấp IV.
9.Tổng mức đầu tư: 29.993.814.000 đồng
 (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín ba triệu, tám trăm mười bốn ngàn đồng)



Trong đó:

	- Chi phí xây dựng
	:
	25.950.211.000 
	đồng

	- Chi phí quản lý 
	:
	     514.612.000 
	đồng

	- Chi phí tư vấn xây dựng
	:
	   1.763.185.000 
	đồng

	- Chi phí khác
	:
	337.529.000
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	:
	1.428.277.000 
	đồng



10. Nguồn vốn đầu tư:  Nguồn khai thác quỹ đất dự án khu tái định cư Làng Chài và vốn ngân sách thành phố..

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện.
(Đợn vị trực tiếp thực hiện: BQL dự án khu tái định cư Làng Chài)
12. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2012.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng để triển khai thực hiện các bước tiếp theo;

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án.

- UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm cân đối và bố trí vốn để triển khai xây dựng công trình theo đúng tiến độ yêu cầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- CT và các PCT;
- Các PVP;

- L­u VT, KTTH, KTN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu









